
Số 
TT

Đơn vị công tác Họ và Tên Mã Hội viên Ngày sinh CMND/ CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Trường Đào 

Tạo
Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 
môn

Lĩnh  vực đề nghị 
cấp CCHN

Hạng KẾT QUẢ
Địa điểm đăng 

ký Sát hạch

1
Công ty Cổ phần phát 
triển cơ điện Mekong

Nguyễn Ngọc 
Hợp

SCL41302BRV 25/02/1988 077088006939 04/10/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Tôn Đức 

Thắng
Vừa làm vừa 

học
Kỹ sư Kỹ thuật điện 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

2
Công ty Cổ phần phát 
triển cơ điện Mekong

Tăng Ngọc Đức SCL41303HCM 26/11/1984 079084011083 16/09/2024 Bộ Công An
Đại học Mở TP. 

Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư Công nghiệp 
ngành Công nghiệp 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

3
Công ty Cổ Phần Đông 

Đô 18
Nguyễn Thành 

Trung
SCL60795DAL 10/02/1993 027093012939 25/09/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Xây 
dựng Miền Trung

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

Đại học Giao 
thông vận tải 

TP.Hồ Chí Minh

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông (Xây dựng cầu 

đường) 

Đại học Bách 
khoa Hà Nội 

Chính quy
Kỹ sư Hệ thống điện 

ngành Điện năng

5
Công Ty TNHH Tư 

Vấn - Thiết Kế - Xây 
Dựng Bình Doanh

Vũ Hồng Văn SCL41173THH 26/01/1993 038093017001 08/02/2023
CCS QLHC 

về TTXH

Đại học Công 
nghiệp Việt - 

Hung  
Chính quy

Tốt nghiệp Đại học 
Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

6

Công ty TNHH Xây 
Dựng – Thương Mại 
Trang Trí Nội Thất 

Như Quỳnh

Đặng Bá Hưng SCL41135HCM 05/01/1989 031089008468 28/06/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Hàng 

Hải
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng 
công trình thủy 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

7
Công ty cổ phần Tập 
Đoàn Triển Dương

Nguyễn Thanh 
Trường

SCL41305HCM 26/03/1971 079071022603 01/05/2021
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Kiến trúc 

Hà Nội
Chuyên tu

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Xây dựng

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

8
Công Ty TNHH 

Thương mại Kỹ thuật 
Đông Phương

Lê Phước Tài SCL60794BID 05/12/1995 052095017226 17/11/2021
CCS QLHC 

về TTXH

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư ngành Kỹ 
thuật điều khiển và 

tự động hóa (Tự 
động hóa công 

nghiệp)

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

9
Công ty Cổ Phần Nội 

Thất NEM
Lê Nguyễn Hoàng 

Phương
SCL41281BID 21/03/1994 045094001045 29/09/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Xây 
dựng Miền Trung

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

10
Công ty Cổ phần Xây 

dựng Central
Hoàng Minh Đạt SCL41460HCM 31/08/1992 056092006770 10/08/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Văn 
Lang

Chính quy
Kỹ sư Xây dựng 

Dân Dụng & Công 
Nghiệp 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

11
Công ty TNHH Xây 
dựng và Thương mại 

Golden Gate
Võ Nguyên Pháp SCL41465BRV 10/10/1993 077093010995 28/12/2021

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Kiến trúc 
TP. Hồ Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 

dựng
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

12
Công ty TNHH Xây 
dựng và Thương mại 

Golden Gate
Hoàng Văn Hoan SCL41466KHH 15/03/1984 042084009863 19/08/2025 Bộ Công An

Đại học Tôn Đức 
Thắng

Chính quy
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp   

Định giá xây dựng III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Định giá xây dựng III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CCHN - HẠNG II,III
THÁNG 12.2025 Lần 1

4

13

038076014257
CCS QLHC 

về TTXH

20/01/2025 Bộ Công An 056088008875

Đại học Bách 
khoa -  Đại học 

Quốc Gia TP. Hồ 
Chí Minh

Kỹ sư Kỹ thuật 
Công trình Xây dựng    

Lê Thanh Nam SCL41137HCM 12/06/1976

Phạm Đức Huy SCL41467KHH 08/09/1988

Công ty TNHH Xây 
Dựng – Thương Mại 
Trang Trí Nội Thất 

Như Quỳnh

Công ty TNHH Thiết 
kế và Xây dựng bền 

vững Anh Vũ

02/04/2021 Định giá xây dựng II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Chính quy



14
Công ty Điện lực Sài 

Gòn
Trần Di Lộc SCL41306HCM 19/04/1996 079096010243 17/08/2021

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Tôn Đức 
Thắng

Chính quy Kỹ sư Kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

15
Công ty Điện lực Chợ 

Lớn
Nguyễn Quốc 

Vương
SCL41307HCM 05/09/1974 034074006681 02/05/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Bách 
khoa -  Đại học 

Quốc Gia TP. Hồ 
Chí Minh

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư Kỹ thuật Điện 
- Điện tử

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

16
Công ty Điện lực Chợ 

Lớn
Đỗ Mộng Huy SCL41308HCM 19/05/1979 035079003223 26/09/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Bách 
khoa -  Đại học 

Quốc Gia TP. Hồ 
Chí Minh

ĐH Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Điện - Điện tử 
(Kỹ Thuật Điện)

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

17
Công ty Điện lực Thủ 

Đức
Ngô Phú Hòa SCL41327HCM 02/02/1974 001074038090 20/08/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Kỹ thuật - 
Đại học Quốc 

Gia TP. Hồ Chí 
Minh

Chính quy Kỹ sư Điện - Điện tử 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

18
Công ty Điện lực Thủ 

Đức
Trịnh Văn Đoàn SCL41328BDG 02/06/1986 068086002004 01/11/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Điện lực
Chính quy – 
Liên thông

Kỹ sư Hệ thống điện
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

19
Công ty Điện lực Thủ 

Đức
Mai Thanh Lâm SCL41448HCM 14/11/1975 079075032107 09/08/2021

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Bách 
khoa -  Đại học 

Quốc Gia TP. Hồ 
Chí Minh

Tại chức
Kỹ sư Kỹ thuật Điện 

- Điện tử (Điện 
Công Nghiệp)

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

20
CÔNG TY TNHH KỸ 
THUẬT TAIKISHA 

VIỆT NAM
Võ Văn Luân SCL60777DNA 12/02/1989 042089004871 09/08/2021

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Bách 
khoa, Đại học Đà 

Nẵng 
Chính quy

Kỹ sư ngành Kỹ 
thuật điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

21
Công ty Điện lực Chợ 

Lớn
Nguyễn Huy SCL60796DAL 09/12/1996 066096002954 14/08/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Bách 
khoa -  Đại học 

Quốc Gia TP. Hồ 
Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật Điều 

khiển và Tự động 
hóa

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

22
Công Ty Cổ Phần Tập 

Đoàn Triển Dương
Đào Thanh Tuân SCL41290HCM 05/06/1983 033083004222 13/03/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Hồng 
Bàng TP. Hồ Chí 

Minh
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Xây dựng 

Dân dụng & Công 
nghiệp

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

23
Công ty Cổ phần Tư 
vấn Xây dựng Kiên 

Giang
Phan Hoài Chung SCL41166BRV 08/04/1977 044077000309 15/08/2021

CCS QLHC 
về TTXH

 Đại học Giao 
thông vận tải

Tại chức
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

 Đủ điều kiện 
sát hạch

24
CÔNG TY TNHH KỸ 
THUẬT TAIKISHA 

VIỆT NAM
Đỗ Sĩ Tường SCL41282BIT 22/04/1997 058097003781 27/03/2022

CCS QLHC 
về TTXH

 Đại học Sư 
phạm kỹ thuật 

TP. Hồ Chí Minh

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật nhiệt

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

25
CÔNG TY TNHH KỸ 
THUẬT TAIKISHA 

VIỆT NAM
Đoàn Vũ SCL41283DON 26/03/1991 075091011340 28/06/2021

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Sư Phạm 
Kỹ Thuật TP. 

HCM
Chính quy 

Kỹ sư Kỹ thuật 
Nhiệt - Điện lạnh

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II 
 Đủ điều kiện 

sát hạch

26
CÔNG TY TNHH KỸ 
THUẬT TAIKISHA 

VIỆT NAM

Huỳnh Quốc 
Trung

SCL41284HCM 09/02/1985 079085035533 12/5/2023
CCS QLHC 

về TTXH

Đại học Sư Phạm 
Kỹ Thuật TP. 

HCM
Chính quy 

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật nhiệt

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

27
CÔNG TY TNHH KỸ 
THUẬT TAIKISHA 

VIỆT NAM

Nguyễn Quốc 
Hưng

SCL41285BRV 05/05/1994 077094007961 07/02/2022
CCS QLHC 

về TTXH

Đại học Giao 
Thông Vận Tải 

TP. Hồ Chí Minh
Chính quy 

Kỹ sư ngành Kỹ 
thuật điện, điện tử 
(Điện công nghiệp)

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

28
CÔNG TY TNHH KỸ 
THUẬT TAIKISHA 

VIỆT NAM

Phạm Thành 
Hưng

SCL41286HCM 15/12/1983 086083000187 21/12/2021
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Dân Lập 

Văn Lang
Chính quy

Kỹ sư Điện Lạnh 
ngành Kỹ Thuật 

Nhiệt (Điện Lạnh) 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch



29
Công ty TNHH Tư vấn 

xây dựng Bảo Hy
Hoàng Hải Sơn SCL41287HCM 27/01/1976 034076025962 10/07/2021

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật 
TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật Điện - Điện tử
Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

30
Công ty Cổ phần Tư 
Vấn Xây dựng Kiên 

Giang

Nguyễn Hữu 
Thắng 

SCL41288HCM 08/04/1994 034094005755 27/10/2023
CCS QLHC 

về TTXH

Đại học Kỹ thuật 
công nghiệp, Đại 
học Thái Nguyên 

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 

điện tử
Định giá xây dựng III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

 Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

 Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

32
Công ty Công Nghệ 
Cổ Phần Cao Huy 

Dũng
Hoàng Thế Hanh SCL41291HCM 20/12/1979 031079002594 25/05/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Giao 
Thông Vận Tải 

Chính quy

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ ngành 
Xây dựng Cầu 

Đường

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

33
Công ty Cổ phần Tư 
Vấn Xây dựng Kiên 

Giang
Trương Văn Hải SCL41292HCM 06/08/1980 037080010278 24/11/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Giao 
Thông Vận Tải 

TP. Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng 
công trình thủy

Giám sát công tác xây 
dựng công trình III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

34
Công ty Công Nghệ 
Cổ Phần Cao Huy 

Dũng
Trần Thị Hồng SCL41293HCM 16/01/1989 034189016821 10/07/2021

CCS QLHC 
về TTXH

Đại Học Kiến 
trúc TP. Hồ Chí 

Minh
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

35
Công ty Cổ phần Tư 
Vấn Xây dựng Kiên 

Giang
Trần Lê Vân SCL41294HCM 20/01/1989 046189000296 20/04/2023

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Giao 
Thông Vận Tải 

TP. Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông (Xây dựng 
công trình thủy – 

Thềm lục địa)

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

36
Công ty Cổ phần Tư 
Vấn Xây dựng Kiên 

Giang
Trần Nam Hải SCL41295HCM 05/07/1980 086080000178 26/02/2021

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Dân Lập 
Kỹ Thuật Công 

Nghệ
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng 
ngành Xây dựng 

Dân dụng & Công 
nghiệp

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

37
Công ty Cổ phần Tư 
Vấn Xây dựng Kiên 

Giang
Vũ Xuân Lạc SCL41296HCM 05/01/1977 036077002743 22/11/2021

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Giao 
Thông Vận Tải 

Chính quy
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

- Đường
Định giá xây dựng III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

Định giá xây dựng II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

Định giá xây dựng III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

 Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

 Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

40
CÔNG TY TNHH KỸ 
THUẬT TAIKISHA 

VIỆT NAM
Đoàn Đặng Trình SCL60774QNG 18/02/1993 051093014827 10/10/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật TP. Hồ 

Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật nhiệt

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

31 10/07/2021
CCS QLHC 

về TTXH
036074019744

Đại học Xây 
dựng Hà Nội

39

Nguyễn Ngọc Hải SCL41289HCM 30/07/1974

38 Trần Đại Dương SCL51784NGA 12/11/1996

Đặng Quốc Anh SCL51785HAP 27/05/1995

Công ty Cổ phần Tư 
Vấn Xây dựng Kiên 

Giang

Công ty Cổ phần Tư 
Vấn Xây dựng Kiên 

Giang

Công ty Cổ phần Tư 
Vấn Xây dựng Kiên 

Giang

040096015348

031095010746

17/06/2021
CCS QLHC 

về TTXH

10/08/2021
CCS QLHC 

về TTXH

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình biển. Chuyên 
ngành Kỹ thuật xây 

dựng công trình thủy 

Đại học Xây 
Dựng 

Đại học Hàng 
Hải Việt Nam 

Chính quy

Chính quy

Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
ngành Xây dựng 

Cảng - Đường thủy

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình biển



41
CÔNG TY TNHH KỸ 
THUẬT TAIKISHA 

VIỆT NAM
Lê Anh Khoa SCL60775DAL 14/02/1994 066094014245 09/05/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Bách 
khoa -  Đại học 

Quốc Gia TP. Hồ 
Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật 

Nhiệt
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

42
Công ty Cổ phần Tư 
Vấn Xây dựng Kiên 

Giang
Phan Đình Duy SCL60784BID 12/02/1994 052094014594 26/02/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Giao 
thông vận tải 

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

43
Công ty TNHH Sản 
xuất Phương Nam

Trần Minh Nhẫn SCL41304HCM 27/05/1982 077082008390 10/08/2021
CCS QLHC 

về TTXH

Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật 
TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư ngành Điện 

khí hóa – Cung cấp 
điện

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

44

Công Ty TNHH 
America Indochina 
Management Việt 

Nam

Phan Đại Hải SCL41459CAT 23/03/1997 092097004174 04/03/2022
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Mở TP. 

Hồ Chí Minh
Chính quy                                                          

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

45
Công ty TNHH Mitek 

Việt Nam
Nguyễn Duy 

Tùng
SCL41461BIT 07/09/1996 060096011640 04/08/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Đại học Tôn Đức 
Thắng

Chính quy                                                          
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III

 Đủ điều kiện 
sát hạch

46

Công ty TNHH Tư vấn 
đầu tư thiết kế và dịch 
vụ dự án Thục Trang 

Anh TTAD

Trần Chánh SCL20018VIL 07/03/1985 086085007750 17/02/2025 Bộ Công An
Đại học Kiến trúc 
TP. Hồ Chí Minh

Chính quy – 
Liên thông                                        

Kỹ sư ngành Kỹ 
thuật xây dựng   

Định giá xây dựng III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

47

Công ty TNHH Tư vấn 
đầu tư thiết kế và dịch 
vụ dự án Thục Trang 

Anh TTAD

Hồ Hoàng Bách
SCL30021HCM2

507HHB
05/10/1995 049095007038 22/11/2024 Bộ Công An

Đại học Bách 
Khoa, Đại học 

Đà Nẵng
Chính quy                                                          

Kỹ sư ngành Kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

48
Công ty TNHH tư vấn 

và đầu tư xây dựng 
Quyết Thành

Mai Xuân 
Phương

SCL51577HAT 27/11/1996 042096006013 20/01/2023
CCS QLHC 

về TTXH
Đại học Kiến trúc 

Hà Nội
Chính quy                                                          

Kỹ sư Kỹ thuật 
Công trình xây dựng

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

49
Công ty TNHH 
Becamex Tokyu

Huỳnh Minh 
Quang

SCL40993QUN 10/09/1993 049093009875 23/06/2023
CCS QLHC 

về TTXH

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư ngành Kỹ 
thuật xây dựng công 

trình giao thông 
(Xây dựng công 

trình thủy - Thềm lục 
địa)

Định giá xây dựng II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

50
CÔNG TY TNHH CƠ 
NHIỆT ĐIỆN LẠNH 

BÁCH KHOA

Huỳnh Văn 
Vương

SCL41276TAN 11/07/1995 072095005283 11/04/2021
CCS QLHC 

về TTXH

Đại học Bách 
khoa - Đại học 

Quốc gia 
TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật 

Nhiệt
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch

51
Công ty TNHH MTV 
Tư vấn và Xây dựng 

A.S.P.T
Phạm Nam Thanh SCL60761DNA 08/07/1984 048084005716 13/07/2024 Bộ Công An

Đại học Bách 
Khoa - Đại học 

Đà nẵng
Chính quy

Kỹ sư ngành Xây 
dựng Thủy lợi – 

Thủy điện

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

52
Công Ty Cổ phần Tư 
vấn Kỹ nghệ Trí Việt

Đoàn Hữu Trực SCL41253BID 20/02/1993 052093006970 28/06/2021
CCS QLHC 

về TTXH

Cao Đẳng Kinh 
Tế - Công Nghệ 

TP.HCM
Chính quy                                                    

Tốt nghiệp Cao đẳng 
Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

III
 Đủ điều kiện 

sát hạch

53
Công ty TNHH thiết 
kế xây dựng Ngọc 

Phương Minh
Lê Hoàng Phong SCL41022CAM 05/05/1981 096081003526 18/10/2022

CCS QLHC 
về TTXH

Kỹ sư ngành 
Công trình nông 

thôn
Chính quy Đại học Cần Thơ

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II
 Đủ điều kiện 

sát hạch


